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ĐỀ ÁN

Tinh giản biên chế của Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 3
(Ban hành kèm theo Công văn số 2292/HD-SNV 

ngày 23/6/2015 của Sở Nội vụ)

​​​​​​​​​​​​​​​
Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT
Tinh giản biên chế là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác… nhằm nâng cao chất lượng và hiệu xuất công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Việc tinh giản biên chế cần được thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc, khách quan trên cơ sở thực trạng đội ngũ, chất lượng đội ngũ và yêu cầu phát triển của nhà trường; đảm bảo đúng các quy định, thông tư, văn bản hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Việc tinh giản biên chế cần được xây dựng thành đề án trên một lộ trình nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, tác động đến tư tưởng, tâm lí làm việc của cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên trong nhà trường; đồng thời dự báo được nhu cầu về nhân sự, biên chế, ngân sách trong giai đoạn tới.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/ TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; 

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 2292/HD-SNV ngày 23/6/2015 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủ;
Thực hiện Công văn số 4874/UBND-NV ngày 06/7/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc hướng dẫn xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
Phần thứ hai
NỘI DUNG ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ

I. MỤC TIÊU


Xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế được giao năm 2015 của đơn vị, trong đó không bao gồm các trường hợp nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định (trừ trường hợp nghỉ thôi việc thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP).
Giải quyết cho các đối tượng và trường hợp nếu có nhu cầu nghỉ hưu trước tuổi và tinh giản các đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng yếu về năng lực, sức khỏe… trên cơ sở tỷ lệ tinh giản.

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Sơ lược vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị.

1.1. Vị trí, chức năng:
Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 3 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học trên địa bàn 6 ấp của xã Tân Thạnh Đông.

1.2.  Cơ cấu tổ chức:
Năm học 2014-2015, nhà trường có 46 cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên, Trong đó:

- Cán bộ quản lí: 03 người, nữ 01 người, đủ biên chế theo quy định;

- Giáo viên 37 người biên chế cho 28 lớp (có 1 thư viện,1chuyên trách phổ cập GD), tỉ lệ 1,3 giáo viên/1 lớp, đủ biên chế theo quy định;

- Nhân viên gồm 6 người, đủ theo biên chế.
2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: (Biểu mẫu số 1)
100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong đó, trên chuẩn 38/40 tỷ lệ 95%) ( 18 ĐH, 20 CĐ ), đang theo học nâng chuẩn (3 CĐ).

Các giáo viên cơ bản đạt trình độ, năng lực để giảng dạy và giáo dục học sinh.
100% nhân viên làm đúng chức năng nhiệm vụ và tích cực trau dồi nghiệp vụ qua các lớp tập huấn.

Hàng năm chỉ tiêu đạt Lao động tiên tiến luôn trên 78%; số lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên chiếm 100 %
III. PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ
1. Phương án sắp xếp tổ chức:
Giữ nguyên về mặt cơ cấu: các bộ phận của Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 3 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bao gồm 05 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.
Không giải thể và sáp nhập bộ phận nào vì đã đảm bảo theo quy định.

Không có bộ phận nào thực hiện tự chủ về biên chế, kinh phí vì các bộ phận hoạt động theo kinh phí được cấp do nguồn ngân sách nhà nước.

2. Phương án sắp xếp, kiện toàn cán bộ, công chức, viên chức

2.1. Số lượng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch và tiêu chuẩn chức danh của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc đơn vị:

2.1.1. Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp: 01 người, ngạch giáo viên tiểu học cao cấp 15a.203, đủ số lượng theo quy định.
Vị trí cấp phó đơn vị sự nghiệp: 02 người (ngạch giáo viên tiểu học cao cấp 15a.203và 15a.204 ngạch GVTH chính).
2.1.2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp:

Giáo viên giảng dạy nhiều môn cấp tiểu học: 27 người. Trong đó, ngạch giáo viên tiểu học cao cấp 15a.203 là 16 người; ngạch giáo viên tiểu học chính 15a.204 là 19 người; giáo viên tiểu học đạt chuẩn 15.114 là 02 người. Thiếu 02 GV theo quy định. 
Giáo viên dạy ít môn cấp tiểu học: 08 người. Trong đó ngạch giáo viên tiểu học cao cấp 15a.203 là 02 người được phân công dạy Tiếng Anh, ngạch giáo viên tiểu học chính 15a.204 là 05 người, được phân công dạy Tiếng Anh; Mỹ thuật, Thể dục; Âm nhạc (01 THSP, 15.114);  
Giáo viên chuyên trách phổ cập - Chống mù chữ: 01 người, ngạch giáo viên tiểu học chính trên chuẩn 15a.203, 
Giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTPHCM: 01 người, ngạch giáo viên tiểu học chính 15a.204, đủ số lượng theo quy định.
2.1.3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ

Công tác Thư viện - Thiết bị 01(15a.204).
Công tác Kế toán 01 người, mã ngạch 06.032, đủ số lượng theo quy định.
Công tác Văn thư 01 người, mã ngạch 01.008, đủ số lượng theo quy định.
Công tác Y tế 01 người, mã ngạch 16b.121, đủ số lượng theo quy định.
Công tác Bảo vệ 02 người, mã ngạch 01.011, đủ số lượng theo quy định.
Công tác Phục vụ 01 người, mã ngạch 01.009, thiếu 01 theo quy định. 
2.2. Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm:
- Theo bố trí hiện tại.
- Tham mưu với cấp trên để tuyển thêm 01 nhân viên phục vụ, 03 giáo viên dạy nhiều môn (do nghỉ hưu và thiếu GV đứng lớp).
3. Lập danh sách số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ 
Số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của trường đã đủ số lượng theo quy định, không dôi dư. (Biểu mẫu số 2)
IV. KẾ HOẠCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA TỪNG NĂM VÀ GIAI ĐOẠN 2015-2021
1. Căn cứ kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại công chức, viên chức; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đối chiếu với quy định về đối tượng và các trường hợp tinh giản biên chế theo Điều 2, 6, Chương I, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ để xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế từng năm và giai đoạn 2015-2021. Dự kiến số lượng người tinh giản và kinh phí của 7 năm và của từng năm.

1.1. Năm 2015

* Đối tượng:

- Nghỉ hưu trước tuổi: không.
- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước: không.
- Thôi việc ngay: không
- Thôi việc sau khi đi học: không.
* Kinh phí tinh giản: không
1.2. Năm 2016 
* Đối tượng:

- Nghỉ hưu trước tuổi: không.
- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước: không.
- Thôi việc ngay: không.
- Thôi việc sau khi đi học: không.
* Kinh phí tinh giản:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp: không.
- Nguồn ngân sách của đơn vị: không.
1.3. Năm 2017 
* Đối tượng:

- Nghỉ hưu trước tuổi: không.
- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước: không.
- Thôi việc ngay: không.
- Thôi việc sau khi đi học: không.
* Kinh phí tinh giản:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp: không. 
- Nguồn ngân sách của đơn vị: không.
1.4. Năm 2018 
* Đối tượng:

- Nghỉ hưu trước tuổi: không.
- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước: không.
- Thôi việc ngay: không.
- Thôi việc sau khi đi học: không.
* Kinh phí tinh giản:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp: không.
- Nguồn ngân sách của đơn vị: không.
1.5. Năm 2019 
* Đối tượng:

- Nghỉ hưu trước tuổi: không.
- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước: không.
- Thôi việc ngay: không.
- Thôi việc sau khi đi học: không.
* Kinh phí tinh giản:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp: không.
- Nguồn ngân sách của đơn vị: không.
1.6. Năm 2020 
* Đối tượng:

- Nghỉ hưu trước tuổi: không.
- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước: không.
- Thôi việc ngay: không.
- Thôi việc sau khi đi học: không.
* Kinh phí tinh giản:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp: không.
- Nguồn ngân sách của đơn vị: không.
1.7. Năm 2021 
* Đối tượng

- Nghỉ hưu trước tuổi: không.
- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước: không.
- Thôi việc ngay: không.
- Thôi việc sau khi đi học: không.
* Kinh phí tinh giản:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp: không.
- Nguồn ngân sách của đơn vị: không.
2. Lập danh sách số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong diện tinh giản biên chế và dự toán kinh phí giải quyết chế độ theo từng kỳ, năm (6 tháng một lần) theo Biểu mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d và 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 gửi cơ quan cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giải pháp để thực hiện Đề án
1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế để mỗi cá nhân nhận thức và đánh giá bản thân nhằm góp phần đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan đơn vị, góp phần quan trọng đổi mới hệ thống hành chính trong thời gian tới.

1.2. Đẩy mạnh vai trò của cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tinh giản biên chế. Thực hiện lập danh sách đối tượng tinh giảm biên chế đúng chính sách trên cơ sở xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm  trên cơ sở đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy chuẩn và phẩm chất đạo đức, sức khỏe.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện Đề án
Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và dự thảo đề án tinh giản 
biên chế, thông qua cấp ủy, cơ quan để thống nhất và trình cấp trên xem xét và phê duyệt.

 Cấp ủy, công đoàn, giáo viên phụ trách công tác pháp chế cùng phối hợp với Ban Giám hiệu thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tinh giản biên chế.

Công đoàn và bộ phận hành chính chịu trách nhiệm nắm bắt các văn bản hướng dẫn để tính toán, xây dựng phương án kinh phí giải quyết chế độ cho đối tượng tinh giản biên chế.

3. Kinh phí thực hiện Đề án


Nguồn kinh phí nhà nước.

4. Kiến nghị, đề xuất

Cơ quan chủ quản căn cứ vào số lượng vị trí việc làm của nhà trường hiện tại và nhu cầu phát triển trong thời gian tới để bổ sung các vị trí còn thiếu.

Trên đây là Đề án tinh giản biên chế của Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 3, kính trình Uỷ ban nhân dân huyện Củ Chi xem xét, quyết định phê duyệt./.

	 Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện Củ Chi;

- Phòng Nội vụ; 
- Phòng Tài chính;

- Bảo hiểm xã hội huyện;

- Lưu: VT.

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nguyễn Thanh Xuân



	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THẠNH TÂY

Biểu mẫu số 1
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ
	Trình độ và chuyên ngành đào tạo
	Cơ cấu ngạch hiện hưởng
	Vị trí việc làm đảm nhận
	Sự phù hợp với vị trí đang đảm nhiệm

	1
	Lê Văn Hoàng
	25/11/1955
	Hiệu trưởng
	Đại học – Ngữ văn-CĐSP
	15a.203
	Cấp trưởng
	Phù hợp

	2
	Lê Thị Tuyền
	20/08/1967
	Phó Hiệu trưởng
	Đại học sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Cấp phó
	Phù hợp

	3
	Đặng Văn Trải
	20/09/1971
	Phó Hiệu trưởng
	Đại học sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Cấp phó
	Phù hợp

	4
	Nguyễn Thị Hồng Nhi
	22/06/1988
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	5
	Nguyễn Thị Thu
	26/03/1964
	Giáo viên
	Trung học sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	6
	Lê Thị Khuynh
	16/03/1966
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	7
	Nguyễn Thị Thụy Nga
	01/01/1971
	Giáo viên
	Đại học sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	8
	Phạm Thị Thanh Nhiễu
	21/08/1973
	Giáo viên
	Đại học sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	9
	Nguyễn Thị Tuyết Hồng
	06/02/1985
	Giáo viên
	Đại học sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	10
	Nguyễn Thị Hoài Ân
	06/08/1994
	Giáo viên
	Trung học sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	11
	Trần Thị Thu
	01/07/1974
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	12
	Ngô Ánh Tuyết
	23/06/1966
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	13
	Lê Thị Liên
	05/06/1975
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	14
	Nguyễn Thị Dung
	28/06/1986
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	15
	Phan Minh Tâm
	02/07/1962
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	16
	Võ Thị Kim Trang
	25/02/1983
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm –  Nhạc
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	17
	Trần Ngọc Tuyết
	07/05/1962
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	18
	Nguyễn Thị Ngọc Vân
	01/05/1978
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	19
	Trần Thị Đào
	30/08/1966
	Giáo viên
	Trung học sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	20
	Huỳnh Thị Cẩm
	18/11/1968
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Tinh giản biên chế

	21
	Nguyễn Thị Thanh Thoản
	20/09/1979
	Giáo viên
	Đại học sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	22
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
	11/06/1973
	Giáo viên
	Đại học sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	23
	Đặng Thị Ngọc Lan
	13/10/1971
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	24
	Huỳnh Thị Ngọc Trang
	31/08/1979
	Giáo viên
	Đại học sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	25
	Đặng Thanh Sơn
	18/08/1969
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	26
	Nguyễn Thị Mộng Điệp
	05/11/1968
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	27
	Trần Thị Minh Phương
	12/11/1974
	Giáo viên
	Đại học sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	28
	Lê Văn Luận
	25/06/1968
	Giáo viên
	Trung học sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	29
	Đoàn Thị Thúy
	01/03/1967
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	30
	Trần Thị Kim Thư
	29/01/1975
	Giáo viên
	Đại học sư phạm – Tiểu học
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	31
	Nguyễn Thị Nghiêm
	13/03/1961
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	32
	Nguyễn Văn Khải
	16/02/1967
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	33
	Phan Thị Khanh
	25/10/1960
	Giáo viên
	Trung học sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	34
	Nguyễn Ngọc Vân
	08/09/1967
	Giáo viên
	  Đại học sư phạm-Địa
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	35
	Trần Văn Phước
	01/12/1962
	Giáo viên
	Đại học sư phạm Tiếng Anh
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	36
	Trần Kim Nỗi
	29/02/1976
	Giáo viên
	Đại học sư phạm Tiếng Anh
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	37
	Nguyễn Thị Hiếu
	03/11/1981
	Nhân viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiếng Anh
	15a.204
	Kế toán
	Phù hợp

	38
	Nguyễn Văn Hoàng
	09/12/1966
	Nhân viên
	Đai học TDTT
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	39
	Nguyễn Tấn Hùng
	01/07/1962
	Nhân viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	40
	Đặng Thị Sương Mai
	29/08/1967
	Nhân viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	41
	Đào Thị Huy
	19/06/1982
	Nhân viên
	Cao đẳng  – Tin học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	42
	Võ Duy Khương
	15/08/1987
	Giáo viên
	Đại học sư phạm – Tin học
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	43
	Võ Thị Cúc
	10/3/1960
	Giáo viên
	Trung học sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Nghỉ hưu 1/6/2015

	44
	Nguyễn Thị Mức
	26/10/1963
	Chuyên trách PC
	Cao đẳng sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	45
	Đặng Thị Mai
	15/02/1973
	Kế toán
	Đại học kinh tế-kế toán
	06.032
	Kế toán
	Phù hớp

	46
	Đoàn Thị Trúc Mai
	24/07/1984
	
	Trung học PT-sơ cấp y tế
	01.009
	Phục vụ
	Phù hợp

	47
	Trịnh Tòng Sang
	01/01/1962
	Bảo vệ
	Trung học phổ thông
	01.011
	Bảo vệ
	Phù hợp

	48
	Nguyễn Đức Phương
	01/07/1962
	Phục vụ-bảo vệ
	Trung học cơ sở
	01.009
	Phục vụ
	Phù hợp

	49
	Trần Thị Ngọc
	24/09/1988
	Văn thư-phục vụ
	Trung học phổ thông
	01.009
	Phục vụ
	Xin nghỉ theo nguyện vọng 01/6

	50
	Lê Thị Thu Hương
	01/04/1986
	Y tế
	Y tế trung cấp
	16b.121
	Y tế
	Phù hợp

	51
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	22/11/1991
	Giáo viên
	Đại học sư phạm Tiếng Anh
	15a.203
	Giáo viên
	Phù hợp

	52
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	13/04/1993
	GV- Tổng PT
	Trung học sư phạm – Tiểu học
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	53
	Đoàn Thị Bạch Lê
	09/09/1985
	Giáo viên
	Cao đẳng sư phạm – Tiếng Anh
	15a.204
	Giáo viên
	Phù hợp

	54
	Trần Thị Ngọc Triều
	22/08/1994
	Nhân viên-thư viện
	Trung học phổ thông
	01.009
	Phục vụ-thư viện
	Phù hợp


	                                                                                   Củ Chi, ngày 13 tháng 7 năm 2015
                                                                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Biểu mẫu số 2
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THẠNH TÂY


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DÔI DƯ

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ
	Dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy
	Dôi dư do cơ cấu lại theo vị trí việc làm
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Thị Cẩm
	18/11/1968
	Giáo viên
	
	X
	


	                                                                                  Củ Chi, ngày  13   tháng 7 năm 2015
                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                          Lê  Văn  Hoàng


Biểu số 1a
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính)

BỘ, NGÀNH, TỈNH HOẶC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI ĐỢT … NĂM 2015
Từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày …… tháng …… năm ………
	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ đào tạo
	Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Tiền lương theo ngạch bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng
	Phụ cấp chức vụ (nếu có)
	Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)
	Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
	Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
	Lương ngạch, bậc trước liền kề
	Tiền lương tháng (nếu có) để tính trợ cấp (1000 đồng)
	Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH
	Thời điểm tinh giản biên chế
	Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế
	Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (1000 đồng)
	Lí do tinh giàn

	
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời điểm hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	
	Tổng số
	Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên
	
	
	Tổng cộng
	Trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi
	Trợ cấp do có đủ 20 năm đóng BHXH
	Trợ cấp do có trên 20 năm đóng BHXH
	

	
	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	I
	Khối hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	không
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khối doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Các tổ chức hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Củ Chi, ngày 13   tháng 7 năm 2015

	Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ;

- Phòng Tài chính; Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG




Biểu số 1b
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính)

BỘ, NGÀNH, TỈNH HOẶC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI CHUYỂN SANG

TỔ CHỨC KHÔNG HƯỞNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH ĐỢT …… NĂM 2015
	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ đào tạo
	Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Tiền lương theo ngạch bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng
	Phụ cấp chức vụ (nếu có)
	Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)
	Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
	Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
	Lương ngạch, bậc trước liền kề
	Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)
	Tiền lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)
	Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH
	Thời điểm tinh giản biên chế
	Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế
	Tổng kinh phí để thực hiện (1000 đồng)
	Lí do tinh giàn

	
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời điểm hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	
	
	Tổng số
	Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên
	
	
	
	

	
	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	I
	Khối hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	không
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khối doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Các tổ chức hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Củ Chi, ngày  13  tháng 7 năm 2015

	Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;

- Phòng Tài chính, Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG




Biểu số 1c
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính)

BỘ, NGÀNH, TỈNH HOẶC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC NGAY ĐỢT … NĂM 2015
	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ đào tạo
	Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Tiền lương theo ngạch bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng
	Phụ cấp chức vụ (nếu có)
	Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)
	Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
	Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
	Lương ngạch, bậc trước liền kề
	Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)
	Tiền lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)
	Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH
	Thời điểm tinh giản biên chế
	Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế
	Kinh phí để thực hiện (1000 đồng)
	Lí do tinh giàn

	
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời điểm hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	
	
	Tổng số
	Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên
	
	
	Tổng cộng
	Trợ cấp tìm việc
	Trợ cấp do đóng BHXH
	

	
	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	II
	Khối sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huỳnh Thị Cẩm
	18/11/1968
	CĐSP
	GV
	4,58
	7/2014
	/
	/
	25%
	7/2015
	/
	/
	/
	/
	4,27
	7/2011
	8,727
	
	26
	
	
	47
	
	
	
	Dôi dư

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	4,58
	7/2014
	/
	/
	25%
	7/2015
	/
	/
	/
	/
	4,27
	7/2011
	8,727
	
	26
	
	
	47
	
	
	
	Dôi dư


	
	Củ Chi, ngày  13   tháng 7 năm 2015

	Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;

- Phòng Tài chính;

- Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG




Biểu số 1d
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính)

BỘ, NGÀNH, TỈNH HOẶC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC SAU KHI ĐI HỌC ĐỢT … NĂM ……
	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ đào tạo
	Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Tiền lương theo ngạch bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng
	Phụ cấp chức vụ (nếu có)
	Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)
	Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
	Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
	Lương ngạch, bậc trước liền kề
	Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)
	Tiền lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)
	Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH
	Thời điểm tinh giản biên chế
	Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế
	Kinh phí để thực hiện (1000 đồng)
	Lí do tinh giàn

	
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời điểm hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Tiền lương được hưởng trong thời gian học nghề
	Chi phí học nghề
	Trợ cấp tìm việc
	Trợ cấp do đóng BHXH
	Tiền đóng cho cơ quan BHXH trong thời gian học nghề
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	Củ Chi, ngày    tháng 7 năm 2015

	Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;

- Phòng Tài chính; Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG


Biểu số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính)

BỘ, NGÀNH, TỈNH HOẶC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG HỢP CHUNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỢT…NĂM 2015
	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ đào tạo
	Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Tiền lương theo ngạch bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng
	Phụ cấp chức vụ (nếu có)
	Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)
	Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)
	Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
	Lương ngạch, bậc trước liền kề
	Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)
	Tiền lương tháng để tính trợ cấp do đóng BHXH (1000 đồng)
	Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH
	Tuổi khi giải quyết tinh giản biên chế
	Thời điểm tinh giản biên chế
	Được hưởng chính sách
	Tổng kinh phí để thực hiện chế độ
	Lí do tinh giàn

	
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời điểm hưởng
	Mức phụ cấp
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	
	
	
	
	
	Nghỉ hưu trước tuổi
	Chuyển sang làm việc ở các cơ sở không sử dụng kinh phí thường xuyên từ NSNN
	Thôi việc ngay
	Thôi việc sau khi đi học nghề
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